
STT Tên đăng nhập Họ tên Tên trường Tên Lớp Quận / Huyện Số câu đúng Số câu sai Tổng số giây suy nghĩ Thứ hạng Số trận tham dự
1 kd24-3730 Nguyễn Khánh  Gia Hòa 4A5 30 0 604 1
2 kd24-3908 Nguyễn Anh Vinh 4A6 30 0 847 4
3 kd24-223821 Đinh Xuân Thanh 4A6 30 0 1103 10
4 kd24-3717 Lê Đức Anh 4A5 29 1 639 13
5 kd24-223797 Vũ Thanh Ngân 4A6 29 1 681 14
6 kd24-3541 Vũ Nguyễn Nhật Kiên 4A1 29 1 696 15
7 kd24-3743 Lê Thanh Nam 4A5 29 1 739 18
8 kd24-3764 Phạm Nguyên Bảo 4A6 29 1 779 23
9 kd24-3551 Trần Tuấn Nam 4A1 29 1 847 30

10 kd24-223791 Nguyễn Hoàng Milan 4A6 29 1 880 32
11 kd24-3762 Trần Đức Anh 4A6 29 1 890 33
12 kd24-223823 Lương Phương Thảo 4A6 29 1 1026 39
13 kd24-3740 Nguyễn Kim Long 4A5 28 2 611 42
14 kd24-3384 Trần Anh 4A6 28 2 737 48
15 kd24-223813 Cao Anh Quân 4A6 28 2 773 49
16 kd24-3757 Nguyễn Quốc An 4A6 28 2 785 50
17 kd24-3732 Phạm Gia Hưng 4A5 28 2 874 56
18 kd24-223787 Nguyễn Phương Hạnh Ly 4A6 28 2 876 58
19 kd24-223771 Nguyễn Khánh Hà 4A6 28 2 917 61
20 kd24-4039 Bùi Minh Nguyên 4A5 28 2 922 63
21 kd24-3746 Dương Ngọc Quang 4A5 28 2 947 66
22 kd24-3734 Đỗ Minh Khang 4A5 28 2 992 69
23 kd24-3590 Bùi Minh Khánh 4A2 27 3 785 89
24 kd24-3642 Hán Nhật Minh 4A3 27 3 830 91
25 kd24-3660 Bùi Cát Vũ 4A3 27 3 873 100
26 kd24-3515 Bùi Lê Quỳnh Trang 4A6 27 3 907 104
27 kd24-223831 Phạm Khánh Vy 4A6 27 3 930 106
28 kd24-4086 Tô Ngọc Linh 4A6 27 3 1012 114
29 kd24-3724 Lê Minh Đức 4A5 27 3 1026 117
30 kd24-4043 Võ Bình Minh 4A5 27 3 1168 126
31 kd24-3686 Trần Gia Hưng 4A4 26 4 704 131
32 kd24-223773 Phạm Nhật Gia Huy 4A6 26 4 807 138
33 kd24-3711 Lê Trà An 4A5 26 4 814 140
34 kd24-3621 Nguyễn Bảo Anh 4A3 26 4 850 147
35 kd24-3581 Trần Quý Châu 4A2 26 4 856 148
36 kd24-4027 Đỗ Phương Anh 4A3 26 4 868 149
37 kd24-3768 Vũ Ngọc Diệp 4A6 26 4 892 152
38 kd24-223809 Nguyễn Nhật Phương 4A6 26 4 894 153
39 kd24-3720 Trần Hà Anh 4A5 26 4 929 160
40 kd24-223779 Nguyễn Sỹ  Khánh 4A6 26 4 947 166
41 kd24-3641 Trần Chi Mai 4A3 26 4 957 167
42 kd24-223781 Lê Minh Khôi 4A6 26 4 992 176
43 kd24-3569 Nguyễn Anh Tuấn 4A1 26 4 1183 199
44 kd24-223855 Đồng Trịnh Bách Diệp 4A7 26 4 1198 200
45 kd24-223801 Lê Đăng Nguyên 4A6 25 5 816 207
46 kd24-3596 Đỗ Tuấn Minh 4A2 25 5 837 212
47 kd24-4036 Trần Bảo Nam 4A5 25 5 856 214
48 kd24-3674 Vũ Đức Anh 4A4 25 5 889 221
49 kd24-3631 Nguyễn Đức 4A3 25 5 958 239
50 kd24-223775 Trần Khánh Huyền 4A6 25 5 959 240
51 kd24-3707 Nguyễn Minh Thy 4A4 25 5 967 242
52 kd24-223815 Trương Mạnh Anh Quân 4A6 25 5 971 246
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53 kd24-3550 Nguyễn Bảo Nam 4A1 25 5 1052 254
54 kd24-4038 Trịnh Hà Phương 4A5 25 5 1198 268
55 kd24-3947 Đặng Bảo Minh 4A6 24 6 709 273
56 kd24-3716 Kim Hồng Anh 4A5 24 6 735 275
57 kd24-3926 Dương Minh Châu 4A8 24 6 750 276
58 kd24-223807 Bùi Gia Bảo Phương 4A6 24 6 806 280
59 kd24-3753 Lê Ngọc Tường Vân 4A5 24 6 848 286
60 kd24-3613 Hà Lê Cẩm Tú 4A2 24 6 861 289
61 kd24-3901 Trịnh Lan Phương 4A7 24 6 863 291
62 kd24-3633 Phạm Lương Huy 4A3 24 6 873 295
63 kd24-223795 Chu Khánh My 4A6 24 6 941 307
64 kd24-3579 Phạm Quang Bảo 4A2 24 6 984 314
65 kd24-6001 Vũ Gia Bảo 4A4 24 6 1018 320
66 kd24-3537 Trần Bình Khang 4A1 24 6 1131 338
67 kd24-223853 Đặng Lê Linh Đan 4A7 23 7 718 352
68 kd24-3597 Lê Tuệ Minh 4A2 23 7 744 353
69 kd24-8810 Đỗ Hữu Khoa 4A2 23 7 773 354
70 kd24-4044 Trần Hải Nam 4A5 23 7 859 361
71 kd24-3738 Đặng Minh Khôi 4A5 23 7 866 362
72 kd24-4046 Phạm Minh Hương 4A5 23 7 881 365
73 kd24-3630 Nguyễn Đức Bình 4A3 23 7 901 368
74 kd24-223839 Nguyễn Phan Anh 4A7 23 7 957 378
75 kd24-4037 Dương Phương Linh 4A5 23 5 978 382
76 kd24-3687 Ngô Gia Khánh 4A4 23 7 1127 401
77 kd24-223895 Nguyễn Lưu Khôi Nguyên 4A7 23 7 1182 407
78 kd24-3628 Vũ Bảo Anh 4A3 22 8 668 410
79 kd24-223833 Đỗ Bảo Anh 4A7 22 8 815 423
80 kd24-3748 Vũ Đình Thành 4A5 22 7 957 429
81 kd24-3749 Bùi Phương Thảo 4A5 22 8 1128 445
82 kd24-3728 Cao Khánh Duy 4A5 21 9 702 457
83 kd24-3914 Lê Huyền Anh 4A8 21 9 791 462
84 kd24-3722 Phan Minh Châu 4A5 21 9 967 473
85 kd24-3591 Nguyễn Duy Khánh 4A2 20 10 724 496
86 kd24-223885 Nguyễn Bảo Nam 4A7 20 10 827 500
87 kd24-3937 Chu Gia Huy 4A8 20 10 960 505
88 kd24-223805 Nguyễn Tuấn Phát 4A6 18 12 998 532
89 kd24-3626 Trần Nam Anh 4A3 18 11 1178 537
90 kd24-3917 Nguyễn Đức Anh 4A8 17 13 821 542
91 kd24-3927 Hoàng Minh Đăng 4A8 14 16 742 553


